
KẾ HOẠCH CSGD TRẺ CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT KỲ THÚ - LỚP 4B2

Thời gian thực hiện: 4 tuần từ 03/03- 28/03/2025

Nhánh 1: Ngày vui 8/3 Nhánh 2: Động vật trong gia đình

Nhánh 3: Động vật sống dưới nước Nhánh 4: Những người bạn rừng xanh



KẾ HOẠCH NHÁNH I: NGÀY VUI 8/3

Thứ 2/ ngày 03/03/2025 Thứ 3/ ngày 04/03/2025 Thứ 4/ ngày 05/03/2025 Thứ 5/ ngày 06/03/2025 Thứ 6/ ngày 07/03/2025

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB:

Chuyền bóng qua chân

PHÁT TRIỂN

TC-KNXH

Ngày vui 8/3

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Thơ:

Bó hoa tặng cô

PHÁT TRIỂN

THẨM MỸ

Làm quà tặng bà, mẹ và cô giáo

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

So sánh chiều dài của 3 đối tượng

Hoạt động

ngoài trời

* Chuẩn bị: 

Một số đồ chơi vận động: Đi cà kheo, 

nhảy bao bố, đập chuột, chim cánh

cụt…

Quan sát: Cây sấu

- TC: Chuyền và bắt bóng qua chân

- Chơi tự do:( chơi tại KV 4)

+  Khám phá dòng chảy có vật cản, vật

chìm, vật nổi

+ Trẻ chơi đong đo nước

- Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu vực

chơi theo ý thích..

* Chuẩn bị: 

Xe đạp, ô tô, trang phục cảnh và đồ dùng

của cảnh sát giao thông.

- Quan sát: Trò chuyện về tên gọi, đặc

điểm, công dụng, tên người điều khiển

PTGT đường sắt

- TC: Lăn lốp xe

( dành cho những trẻ thừa cân – béo phì)

- Chơi tự do: ( chơi tại KV 3)

+ Chơi trò chơi giao thông: đạp xe, đi ô 

tô, đóng vai chú cảnh sát giao thông.  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu vực

chơi theo ý thích.

- Chơi tự chọn.

* Chuẩn bị: 

Một số nguyên học liệu: Lá cây, lá dừa, 

lá mít, lá chuối... câu cá, các bảng chơi...

- Quan sát:

Trò chuyện về đồ chơi ngoài trời

- TC: Gà con tìm mồi

- Chơi tự do: (chơi tại KV 4)

+ Trẻ ngồi làm đồ dùng, đồ chơi từ các

nguyên học liệu khác nhau. Tạo hình các

đồ chơi, con vật từ lá cây.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu vực

chơi theo ý thích.

- Chơi tự chọn.

*Chuẩn bị:

Các đồ chơi sỏi, đá. Xúc xắc, bàn cờ...

- Quan sát: Cây mít

- TCVĐ: Bỏ giẻ

- Chơi tự do: (chơi tại KV 2)

+ Chơi các trò chơi dân gian: Nhảy lò cò,

ô ăn quan, xúc xắc, câu cá điện...

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu vực

chơi theo ý thích.

* Chuẩn bị: 

Trang phục biểu diễn: áo dài, áo tứ thân, áo

dân tộc, mũ múa, đàn t’rưng...

+ Mo cau, bóng, thuyền thúng...

* Quan sát: Cây ngâu

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Chơi tự do: (chơi tại KV 3)

+ Trẻ chơi với các dụng cụ âm nhạc, trò

chơi âm nhạc và trình diễn thời trang.

+ Chơi kéo co, đua thuyền, kéo mo cau, đá

bóng…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu vực

chơi theo ý thích.

Hoạt động

chiều

- Trò chuyện, xem clip về cách chăm

sóc bảo vệ con vật.

- Trò chơi: Tìm đúng môi trường sống

cho các con vật.

- Thực hành 1 số thao tác cơ bản với

máy tính: Tắt, mở, di chuột, mở thư mục

một số phím cơ bản.

- Gấp mèo, làm trâu từ lá cây

- Chơi trò chơi: Cáo và gà

- Nghe truyện: Chuyến đi xa của chú

chuột nhỏ.

- Đi xem phim tại phòng chiếu phim: 

Dạy trẻ giữ trật tự, không làm ảnh ảnh

hưởng đến người khác trong rạp chiếu

phim.

- Giải đố về các con vật.

- Trò chơi: Tìm thức ăn cho các con vật

- Nghe hát bài: Gà trống, mèo con và cún

con.

- Vui giao thông: Tập 21: Ai là người may 

mắn

- Trò chơi: Tìm đúng môi trường sống cho

các con vật.

- Trẻ tập làm quen với các nét cơ bản, tập

tô các nét thẳng, nét ngang, xiên trái, xiên

phải, cong tròn khép kín, nét móc.

- Nghe truyện đọc: Con gà trống kiêu căng

- Trò chơi: Gà mẹ và gà con

- Nghe hát bài: Gà gáy le te.



Thứ 2/ ngày 10/03/2025 Thứ 3/ ngày 11/03/2025 Thứ 4/ ngày 12/03/2025 Thứ 5/ ngày 13/03/2025 Thứ 6/ ngày 14/03/2025

Hoạt

động học

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

“Tách gộp trong phạm vi 4”

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB:

“Bò chui qua ống dài 1,2 x

0,6m”

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Dạy trẻ kể lại truyện:

Cuộc thi tìm mật ong

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

HĐ steam (5E) khám phá

quả trứng

PHÁT TRIỂN

TC - KNXH

Những con vật bé yêu

Hoạt

động

ngoài trời

* Chuẩn bị: 

Bảng chơi “Khám phá dòng chảy

của nước”. Bảng gắn kết quả vật

chìm nổi: Đá sỏi, xốp vụn...

*Quan sát: Dòng chảy của nước.

- TC: Mèo và chim sẻ

- Chơi tự do: Thực hành vắt sữa

bò, sữa dê.

- Khám phá dòng chảy có vật

cản, vật chìm, vật nổi

+ Trẻ chơi đong đo nước

- Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu

vực chơi theo ý thích..

* Chuẩn bị: 

Xe đạp, ô tô, trang phục cảnh và đồ

dùng của cảnh sát giao thông.

*Quan sát: Quan sát, trò chuyện về

đồ chơi ngoài trời

- TC: Lăn lốp xe

( dành cho những trẻ thừa cân – béo

phì)

- Chơi tự do: ( chơi tại KV 3)

+ Chơi trò chơi giao thông: đạp xe, 

đi ô tô, đóng vai chú cảnh sát giao

thông.  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu

vực chơi theo ý thích.

- Chơi tự chọn.

* Chuẩn bị: 

Một số nguyên học liệu: Lá cây, lá

dừa, lá mít, lá chuối... câu cá, các

bảng chơi...

*Hoạt động: Trò chuyện về đồ chơi

ngoài trời

- TC: Bò chui qua cổng, đi bước dồn

ngang trên ghế thể dục

- Chơi tự do: (chơi tại KV 4)

+ Trẻ ngồi làm đồ dùng, đồ chơi từ

các nguyên học liệu khác nhau. Tạo

hình các đồ chơi, con vật từ lá cây.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu

vực chơi theo ý thích.

- Chơi tự chọn.

*Chuẩn bị:

Các đồ chơi sỏi, đá. Xúc xắc, bàn

cờ...

*Quan sát: Cây mít

- TCVĐ: Rùa con tập chạy

- Chơi tự do: (chơi tại KV 2)

+ Chơi các trò chơi dân gian: Nhảy

lò cò, ô ăn quan, xúc xắc, câu cá

điện…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu

vực chơi theo ý thích.

* Chuẩn bị: 

Trang phục biểu diễn: áo dài, áo tứ

thân, áo dân tộc, mũ múa, đàn

t’rưng...

+ Mo cau, bóng, thuyền thúng...

* Quan sát: Cây ngâu

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Chơi tự do: (chơi tại KV 3)

+ Trẻ chơi với các dụng cụ âm

nhạc, trò chơi âm nhạc và trình diễn

thời trang.

+ Chơi kéo co, đua thuyền, kéo mo

cau, đá bóng…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu

vực chơi theo ý thích.

Hoạt 

động 

chiều

- Trò chơi: 

Trồng nụ trồng hoa

- Trò chuyện về một số trường

hợp bị đánh: Người lớn đánh, 

bạn đánh, bị người khác ném

đồ chơi, giật tóc, dọa nạt

- Chơi tự chọn

- Xem vui giao thông số 3 mùa

2 : Đội mũ bảo hiểm

- Trò chơi: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự chọn trong góc

- Bài giảng E Learning : Làng hoa

đồng dụ

- Trò chơi: Tìm cây qua lá

- Chơi tự chọn trong góc

- Chơi trò chơi: Tìm đúng vườn

cây

- Nghe truyện: Sự tích bánh

chưng bánh dày

- Chơi tự chọn trong góc.

(Hoạt động phòng âm nhạc)

- Ôn các bài hát thuộc chủ đề

nhánh.

- Liên hoan, nêu gương cuối

tuần.

KẾ HOẠCH NHÁNH II: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH



Tuần Thứ 2/ Ngày 17/03/2025 Thứ 3/ Ngày 18/03/2025 Thứ 4/ Ngày 19/03/2025 Thứ 5/ Ngày 20/03/2025 Thứ 6/ Ngày 21/03/2025

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

“Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 

đối tượng”

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB:

“Chuyền bóng qua đầu”

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Đồng dao:

“Vè làng chim”

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Tìm hiểu về con rùa

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Hoạt động Steam (Quy trình EDP): 

Thiết kế bể cá mini.

Hoạt động

ngoài trời

*Chuẩn bị: 

Gian hàng bán các đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm 

của các nghề như: lạc , ngô, khoai sắn, bánh kẹo, 

bim bim... và các loại quà lưu niệm .

*Quan sát:

Trò chuyện nội dung truyện: "Cua bò ngang"

- TC: Úp cá

- Chơi tự do: (chơi tại KV 1)

+ Bán các loại mặt hàng Gian hàng bán các đồ 

dùng, dụng cụ, sản phẩm của các nghề như: lạc , 

ngô, khoai sắn, bánh kẹo, bim bim... và các loại 

quà lưu niệm .

+ Trẻ chơi một số trò chơi dân gian: Ô ăn quan, 

cua cắp… 

*Chuẩn bị: 

Một số nguyên học liệu: Lá cây, lá dừa, lá mít, lá 

chuối... câu cá, các bảng chơi...

* Quan sát trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ

các con vật và môi trường sống của chúng.

- TC: Lăn lốp xe

( dành cho những trẻ thừa cân - béo phì)

- Chơi tự do: (chơi tại khu vực 4)

+ Trẻ ngồi làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên 

học liệu khác nhau. Tạo hình các đồ chơi trung thu 

từ lá cây.

+ Trẻ chơi một số trò chơi dân gian: Câu cá, ô ăn 

quan, cua cắp, 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời.

*Chuẩn bị:

Các đồ chơi bán hàng tại khu chợ quê.

*Quan sát:

Trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ các con vật

và môi trường sống của chúng.

- TCVĐ: Nhảy như ếch

- Chơi tự do: (chơi tại KV 2)

+ Chơi bán các mặt hàng như con giống, bánh,

kẹo...

+ Chơi một số bàn cờ, chơi bán hàng nước.

+ Chơi vẽ tranh về các con vật.

+ Làm các con vật từ lá cây.

* Chuẩn bị: 

Màu nước, giấy A4, bút lông, giá vẽ...

*Quan sát: Trò chuyện nội dung truyện: Gà con

và ếch.

- TCVĐ: Bắt cá

- Chơi tự do (chơi tại KV 1)

+ Chơi với màu nước: Vẽ tranh đồ dùng, trang 

phục chú bộ đội; cây thông noel và món quà của 

lễ hội noel.

+ Chơi bàn cờ, xúc xắc, ô ăn quan…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích..

*Chuẩn bị: 

Một số sản phẩm của trẻ trong các hoạt động toàn 

chủ đề, ký hiệu của trẻ, băng dính 2 mặt.

*Hoạt động: Hoạt động toàn khối.

-Nội dung: Trưng bày sản phẩm toàn chủ đề.

- Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường.

- Các hoạt động trọng tâm: Cô lựa chọn 1 số sản 

phẩm đẹp, sáng tạo trẻ làm được trong các hoạt động 

(HĐH, HĐG, HĐC) toàn chủ đề để trưng bày. Cho 

trẻ gắn tên vào sản phẩm, cùng cô sắp xếp vào tủ 

trưng bày khu vực của lớp. Cô hướng dẫn trẻ quan 

sát, nhận xét các sản phẩm của trẻ.

Hoạt động

chiều

- Xem clip về con các con vật sống ở dưới

nước.

- Chơi: Tạo hình các con vật từ đôi tay.

- Nghe truyện: Chuyến đi xa của chú

chuột nhỏ.

- Chơi tự chọn.

- Đọc bài đồng dao: Con cua.

- Chơi gắn lô tô phân loại một số con vật

sống dưới nước theo 1 -2 dấu hiệu.

- Đi xem phim tại phòng chiếu phim: Dạy

trẻ giữ trật tự, không làm ảnh ảnh hưởng

đến người khác trong rạp chiếu phim.

- Trò chuyện về các con vật sống dưới

nước. Tìm hiểu về con rùa.

- Chơi: Làm chú cá bơi nhanh, bơi chậm.

- Đọc thơ: Rong và cá.

- Nghe truyện: Chú Dê đen

- Chơi TC: Câu ếch kết hợp đọc bài đồng

dao ếch ở dưới ao xuống.

- Ôn lại đồng dao: Vè làng chim

Nghe truyện: Chú Dê đen

- Đọc thơ: Mèo đi câu cá.

- Ôn bài hát: Chú ếch con

- Nhận xét nêu gương cuối tuần.

KẾ HOẠCH NHÁNH III: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC



Thứ 2/Ngày 10/02/2025 Thứ 3/Ngày 11/02/2025 Thứ 4/Ngày 12/02/2025 Thứ 5/Ngày 13/02/2025 Thứ 6/Ngày 14/02/2025

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

TC-KNXH

Làm hoa quả dầm

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

Tìm hiểu một số loại hoa 

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Truyện: 

Sự tích hoa mào gà

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB

Bò zích zắc qua 5 điểm tung và

bắt bóng

PHÁT TRIỂN    

THẨM MỸ

Vỗ tay TTTC: Màu hoa

Hoạt động 

ngoài trời

*Chuẩn bị: 

Xe đạp, ôtô; trang phục giao thông. 

*Quan sát: Cây mít

- TCVĐ: Cáo thỏ và gà trống

- Chơi tự do:

(chơi tại KV 3)

+ Chơi trò chơi giao thông: đạp xe, đi ô

tô, đóng vai chú cảnh sát giao thông.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu

vực chơi theo ý thích.

* Chuẩn bị: 

Một số nguyên học liệu: Lá cây, lá dừa, lá

mít, lá chuối... câu cá, các bảng chơi...

* Quan sát:

Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, công

dụng, tên người điều khiển PTGT đường

sắt

- TC:

Bắt chước dáng đi của các con vật

- Chơi tự do: (chơi tại KV 4)

+ Trẻ ngồi làm đồ dùng, đồ chơi từ các

nguyên học liệu khác nhau. Tạo hình các

đồ chơi, con vật từ lá cây.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời trong khu vực

chơi theo ý thích.

- Chơi tự chọn

*Chuẩn bị:

Gian hàng bán các đồ dùng, dụng cụ, sản

phẩm của các nghề như: lạc , ngô, khoai

sắn, bánh kẹo, bim bim... và các loại quà

lưu niệm .

*Quan sát: Cây hoa ngũ sắc

- TCVĐ: Đi chạy thay đổi tốc độ theo

hiệu lệnh

- Chơi tự do: (chơi tại KV 2)

+ Bán các loại mặt hàng lạc , ngô, khoai

sắn, bánh kẹo, bim bim... và các loại quà

lưu niệm .

+ Trẻ chơi một số trò chơi dân gian: Ô 

ăn quan, cua cắp… 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích.

* Chuẩn bị: 

Các nhạc cụ, trống, mũ múa, đàn t’rưng, 

đàn ghi ta, xắc xô... Áo dài, áo tứ thân...

*Quan sát: Trò chuyện về tên gọi, đặc

điểm, công dụng, tên người điều khiển

PTGT đường sắt.

- TC: Lăn lốp xe

( dành cho những trẻ thừa cân – béo

phì)

- Chơi tự do:( chơi tại KV 3)

+  Chơi với các nội dung trên sân

trường: Đi trên gờ bồn hoa.

+ Trẻ với các đồ chơi âm nhạc, trò chơi

âm nhạc và trình diễn thời trang.

- Chơi tự chọn.

* Chuẩn bị: Các loại hành tỏi, bánh 

đa, bánh bao...các loại quả

* Hoạt động:

- HĐCMĐ: Chăm sóc vườn rau

- TC: Bỏ giẻ

- Chơi tự chọn tại khu vực số 1: 

+ Trò chơi: Đi chợ mua bán các mặt

hàng

+ Trò chơi: Làm các loại đồ chơi từ

lá cây

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

Hoạt động 

chiều

- Chơi: Tạo dáng đi của con vật

- Làm bộ sưu tập những con vật bé yêu

- Chơi các góc

- Đọc đồng dao bài: Con vỏi con voi

- Chơi trò chơi: Cáo và thỏ

- Chơi tự chọn

- Đi xem phim tại phòng chiếu phim: Dạy

trẻ giữ trật tự, không làm ảnh ảnh hưởng

đến người khác trong rạp chiếu phim.

- Xem video clip về môi trường sống và

một số hoạt động của một số con vật

- Chơi: Cáo và bầy Dê con

- Ôn nhận biết trong phạm vi 5.

- Chơi: Tìm về đúng nhà

- Nghe truyện: Dê con nhanh trí

- Ôn lại VĐ vỗ tay TTTC bài: Chú

khỉ con

- Nghe đố về một số con vật

- Nêu gương cuối tuần.

KẾ HOẠCH NHÁNH IV:  NHỮNG NGƯỜI BẠN RỪNG XANH


